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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ NY

2-MAU HOP BUSCONIC (Hộp 3 víx 10 viên nén bao đường)
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3- MẪUHỘP BUSCONIC (Hộp 10vi x 10 viên nén bao đường)
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC

Viên nén bao đường BUSCONIC

(Thuốc bán theo đơn)
 

 

BUSCONIC - Viên nén bao đường:

$ Công thức (cho một viên):

- Hyoseits Buty bron sessesassanrrresrse 10 mg

(Dextrose khan, tinh bot săn, PVP K30 (Polyvinylpyrrolidon), magnesi stearat, đường kính,

bột talc, gôm arabic, titan dioxyd, sáp ong)

$ Tác dụng dược lý va cơ chế tác dụng:

Các đặc tính dược lực học

- Hyoscin butylbromid có tác dụng chống co thắt cơ trơn của dạ dày-ruột, đường mật, đường

sinh dục, tiệt niệu. Thuôc tác động như một chât đôi kháng muscarin, ngăn ngừa tác dụng

của acetylcholin (ACH) băng cách phong bê không đê ACH kết hợp với các thụ thê

muscarin ở các bộ phận tác động thân kinh trong cơ trơn. Hyoscin butylbromid 1a dan chat

amoni bậc bôn nên không vào được hệ thân kinh trung ương, do đó không có những tác

dụng phụ kháng acetylcholin ở hệ thân kinh trung ương. Tác dụng kháng acetylcholin

ngoại vi là do tác dụng phong bế hạch năm trong thành nội tạng cũng như do hoạt tính

khang muscarin.

Các đặc tính dược đông học

- Hyoscin butylbromid kém hấp thu qua đường tiêu hoá và khó vượt qua hàng rào máu não.

Sau khi uống hoặc tiêm tinh mach, hyoscin butylbromid tap trung ở các mô của dạ dày và

ruột, gan và thận.

+ Chỉ định:

- Chống co thắt dạ dày-ruột và các cơ quan đường sinh dục-tiết niệu. Thuốc còn được

dùng trong nội soi dạ dày-tá tràng để chống co thắt cơ trơn cần trở cho thủ thuật.

© Liều dùng, cách dùng:

- Người lớn: Uống 1-2 viên/lần, ngày 3-5 lần.

- Trẻ em 6 -12 tuổi: Uống 1 viên/lần, ngày 3 lần.

e Chống chỉ định:

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Người bị tăng nhãn áp (glôcôm).

- Phì đại tuyến tiền liệt kèm theo bí tiểu tiện.

- Hẹp cơ học đường tiêu hóa. 4

- Nhịp tim nhanh.

- Phình to đại tràng và bệnh nhược cơ.

- Người đã từng mẫn cảm với hyoscin butylbromid.

¢ Tác dụng không mong muốn:

- Thuong gap:

+ Dạ dày-ruột: khô miệng.

+ Tim mach: tim dap nhanh.
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+ Mặt: rối loạn điều tiết thị giác.

- Í gặp:
+ Tiết niệu-sinh dục: bí đái.

- Hiễm gặp:

+ Da: phản ứng dị ứng.

+ Hô hấp: khó thở.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn xảy ra khi sử dụng thuốc.

+ Tương tác với thuốc khác:

- Thuốc làm tăng tác dụng kháng cholinergic của thuốc chống trầm cảm ba vòng, kháng

histamin H¡, quinidin, amantadin, phenothiazin, butyrophenon va disopyramid.

- Dung hyoscin butylbromid đồng thời với các thuốc đối kháng dopamin như metoclopramid

có thể làm giảm hiệu lực của cả hai loại thuốc trên đôi với dạ dày-ruột.

- Hyoscin butylbromid có thể làm tăng tác dụng gây nhịp tim nhanh của các thuốc beta-

adrenergic.

+ Thận trọng khi dùng thuốc:

- Do thuốc kháng acetylcholin có thể làm giảm tiết mồ hôi và làm tổn hại điều tiết thân

nhiệt, nên hyoscin butylbromid phải dùng thận trọng với người sôt cao và trong trường hợp

nhiệt độ xung quanh lên cao.

- Thận trọng khi dùng ở người cao tuổi và trẻ em vì có thể nhạy cảm hơn với các tác

dụng không mong muốn của thuốc.

- Thận trọng ở bệnh nhân cường giáp, bị bệnh gan hoặc thận, tăng huyết áp, suy tim

sung huyết và bệnh mạch vành, bệnh phôi mạn tính, bệnh thần kinh thực vật, loét dạ

dày, trào ngược dạ dày-thực quản, khô miệng, đã biết hoặc nghỉngờ nhiễm khuẩn

đường tiêu hóa, tiêu chảy, viêm loét ruột kết nhẹ đến trung bình, tắc nghẽn một phần

đường tiết niệu.

- Trong quá trình dùng thuốc để điều trị, có thể có rối loạn điều tiết thị giác, nên người

bệnh không được lái xe hoặc vận hành máy móc sau khi dùng thuốc cho đến khi thị

giác trở lại bình thường.

$ Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc có thể gây rối loạn điều tiết thị giác vì vậy không nên dùng cho người đang lái xe và

vận hành máy móc.

© Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không nên dùng cho phụ nữ có thai nhất là ba tháng đầu của thai kỳ, trừ phi lợi ích mong

chờ của thuốc lớn hơn so với bất kỳ rủi ro nào cho thai nhi.

-_ Không cho con bú trong thời gian dùng thuốc.

® Quá liều và cách xử trí:
- Triệu chứng: Có thể gây kháng acetylcholin như bí đái, khô miệng, nhịp tim nhanh, buồn

ngủ, hạ huyết áp thê đứng và rôi loạn thị giác tạm thời. Cũng có thê xảy ra thở kiêu Cheyne

Stockes.

- Diéutri: Can rửa dạ dày, dùng than hoạt và sau đó dùng magnesi sulfat (15%). Nếu hạ

huyệt áp thê đứng, cân để người bệnh ở tư thế năm. Khi bí đái, có thê đặt ông thông đái.

Ngoài ra, nếu cân, có thê tiên hành các biện pháp hồ trợ thích hợp.

¢ Trình bày:

- Hộp3 vỉ x 10 viên nén bao đường. - Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường.  
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¢ Han dung:

- 36 thang ké tir ngay san xuat.

¢ Bao quan:

- Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

¢ Tiêu chuẩn: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC

KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN NHAN

THONG BAO CHO BAC Si NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI

KHI SU DUNG THUOC  CONG TY TNHH DUGC PHAM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)

Lô 11D đường C — KCN Tân Tạo — Q.Bình Tân - TP.HCM

ĐT: (08) 37.541.999 — Fax: (08) 37.543.999
 

   

     
TP ty thang 11 nam 2015

Giám Đốc Chất Lượng“AN
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